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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

1 Hiệu trưởng Khuyết HT

2 Nguyễn Thị Thùy 25/6/1969 ĐHQL QLGD Phụ trách CM + dạy lớp 3B (9 tiết/tuần) 9 9 2 2 5

B Giáo viên

I

1 Đỗ Thị Ngọc 28/6/1976 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 1A  (27 tiết ) CN (3 t); TT tổ 1 (3 t) 27 6 33 23 3 7

2 Nguyễn Thị Hồng Gấm 4/2/1994 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 1B (27 tiết) CN (3 t) 27 3 30 23 1 6

3 Phạm Thị Minh 10/9/1975 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 1C  (27 tiết ) CN (3 t) 27 3 30 23 1 6

4 Đỗ Thị Loan 01/12/1976 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 2A (26 tiết ) CN (3 t); TP tổ 2+3(1 tiết) 26 4 30 23 1 6

5 Vũ Thị Khuyên 28/5/1973 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 2B (26 tiết ) CN (3 t) +TTND(2 tiết) 26 5 31 23 2 6

6 Nguyễn Thị Lý 24/3/1970 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa lớp 2C (26 tiết ) CN (3 t) 26 3 29 23 6

7 Vũ Thị Minh 14/2/1975 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 3A  (25 tiết) CN (3 t);  TT tổ 2+3 (3t) 25 6 31 23 2 6

8 Bùi Thị Nhàn 25/8/1985 ĐHSP SP ÂN Dạy lớp 3B (17 tiết) + ÂN lớp 1,2 (6 tiết) TPTĐ (7 t); PTPBM(3 t) 23 10 33 23 4 6

9 Trần Quang Hạnh 4/8/1982 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 3C (26 tiết) 
CN (3 t); Làm công tác 

Đội (2t)
26 5 31 23 1 7

10 Nguyễn Thị Lan Hương 4/25/1997 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 4A  (26 tiết) 
CN (3 t) +TP tổ 4+5 (1t)+ 

Công tác Đội ( 1 tiết)
26 5 31 23 2 6

11 Vũ Thị Thu
24/10/199

9
ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 4B (26 tiết) CN (3 t) 26 3 29 23 6

12 Nguyễn Thị Doan 2/2/1981 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa+ÂN lớp 5A (26 tiết) CN (3 t); TT tổ 4+5 (3 t) 26 6 32 23 3 6

13 Đỗ Thị Huệ 21/5/1987 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 5B (26 tiết) CN (3 t) 26 3 4 33 23 10 Nuôi con nhỏ

14 Phạm Thị Hằng 27/9/1998 ĐHSP GD TH Dạy các tiết văn hóa + ÂN lớp 5C (26 tiết) CN (3 t)+TKHĐT (2 tiết) 26 5 31 23 1 7

15 Đoàn Văn Chiến 1/3/1985 ĐHSP SPTD Dạy chuyên GDTC  lớp1,2,3,4,5 (28 tiết)  BCHCĐ+PTPBM (3t) 28 3 31 23 8

16 Hoàng Thị Huệ
30/10/198

7
ĐHSP SP MT

Dạy chuyên MT lớp1,2,3,4,5 (14 tiết) + MT(tăng) 

lớp1,2 (6 tiết) + HĐTN 2A,2B, 2C, 3B (4 tiết)
 CTCĐ (4 tiết)+PBM (3t) 24 7 31 23 1 7

17 Nguyễn Thị Thanh 23/5/1994 ĐH TA Dạy chuyên môn TA lớp 1,3,5 ( 30 tiết) PTPBM (3t) 30 3 33 23 10
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18 Nguyễn Thị Liễu 21/7/1991 ĐHSP GD TH

II

1 Lê Thị Thảo 30/8/1992 ĐH SP Tin
Dạy tin học lớp 1,2,3,4,5 (14 tiết) + Công nghệ 

lớp3,4,5 (8 tiết)

CN lớp3B(3t)+ PBM (3t)+ 

Làm CT Đội (2 tiết)
22 8 30 23 3 4

III

1 Dương Thị Cẩm Vân 20/7/1972 ĐH SP TA Dạy môn Tiếng Anh lớp 2,4 (14 tiết) 14 14 14

C

1 Vũ Thị Hương 08/7/1987 CĐ TV-TB Làm công tác thư viện + thiết bị

2 Nguyễn Thị Nga
06/03/198

6
ĐH ĐD Công tác Y tế + Thủ quỹ TT tổ VP

3 Đinh Thị Tân 07/02/1986 ĐH TC-NH Kế toán + văn thư 

490 88 4 582 416 27 139

                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Hợp đồng trong biên chế

                                  Nhật Tân, ngày 04  tháng  09 năm 2024

Hợp đồng dạy môn Tự chọn ( TA lớp 2,4)

Nhân viên

Nguyễn Thị Liễu

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Tổng

Nghỉ thai sản từ 18/8/2024

                                                                               Nguyễn Thị Thùy





                                  Nhật Tân, ngày 04  tháng  09 năm 2024


